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Năm học: 2019 – 2020
Thời gian làm bài: 45 phút

I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm): Chọn và ghi lại chữ cái đứng trước đáp án đúng.
Câu 1: Vai trò của bản vẽ kỹ thuật là:
	A. Chế tạo các sản phẩm.	B. Thi công các công trình.
	C. Sử dụng có hiệu quả và an toàn các sản phẩm, các công trình.
	D. Cả 3 phương án trên.
Câu 2: Người ta sử dụng phép chiếu nào để vẽ hình chiếu vuông góc của vật thể?
	A. Phép chiếu song song.	B. Phép chiếu xuyên tâm.
	C. Phép chiếu vuông góc.	D. Cả ba phép chiếu trên.
Câu 3: Quá trình hình thành sản phẩm cơ khí là:
	A. Vật liệu cơ khí → Gia công cơ khí → Chi tiết → Lắp ráp → Sản phẩm cơ khí.
	B. Vật liệu cơ khí → Gia công cơ khí → Lắp ráp → Sản phẩm cơ khí.
	C. Vật liệu cơ khí →Gia công cơ khí → Sản phẩm cơ khí.
	D. Vật liệu cơ khí → Chi tiết → Lắp ráp → Sản phẩm cơ khí.
Câu 4: Trong các dụng cụ sau đây, dụng cụ nào không dùng để đo và kiểm tra?
	A. Thước lá.	B.  Tua vít.	C. Thước cặp.	D. Ê ke.
Câu 5: Tư thế đứng khi cưa là:
	A. Đứng thẳng, thoải mái.	B. Khối lượng cơ thể phân đều lên hai chân.
	C. Hai chân đứng tạo góc 75o.	D. Phải đảm bảo cả 3 yếu tố trên.
Câu 6: Trong những phần tử sau đây phần tử nào không phải là chi tiết máy?
	A. Bánh xe.	B. Côn xe.	C. Đai ốc.	D. Vòng đệm.
Câu 7: Chi tiết máy được chia làm mấy nhóm?
	A. 2 nhóm.	B. 3 nhóm.	C. 4 nhóm.	D. 5 nhóm.
Câu 8: Trong các mối ghép sâu đây, mối ghép nào không phải là mối ghép động?
	A. Pit tông – xi lanh.		B. Vành và bánh xe.
	C. Sống trượt – rãnh trượt.	D. Giá và gương xe máy.
II. TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 1 (2 điểm): Em hãy nêu vai trò của cơ khí trong sản xuất và đời sống? Kể tên một số sản phẩm cơ khí mà em biết?
Câu 2 (4 điểm): 
a. Tại sao cần truyền chuyển động?
b. Đĩa xích của một xe đạp có 50 răng, đĩa líp có 25 răng. Tính tỷ số truyền i và cho biết đĩa nào quay nhanh hơn? Khi đĩa xích quay 20 vòng thì đĩa líp quay bao nhiêu vòng?

	-  Hết   -


ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM (Đề 1)
I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm): Mỗi câu đúng được 0,5 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	D
	C
	A
	B
	D
	A
	A
	B



II. TỰ LUẬN:
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
(2 điểm)
	– Cơ khí có vai trò quan trọng trong sản xuất và đời sống:
+ Cơ khí tạo ra các máy và các phương tiện thay lao động thủ công thành lao động bằng máy và tạo ra năng suất cao .
+ Cơ khí giúp cho lao động và sinh hoạt của con người trở nên nhẹ nhàng và thú vị hơn.
+ Nhờ có cơ khí, tầm nhìn con người được mở rộng, con người có thể chiếm lĩnh được không gian và thời gian.
 – Một số sản phẩm cơ khí: cái kim khâu, chiếc đinh vít, chiếc ô tô, dây chuyền sản xuất, …
	
0,5
0,5

0,5
0,5

	Câu 2
(4 điểm)
	a. Trong máy cần có các bộ truyền chuyển động là vì:
+ Máy hay thiết bị gồm nhiều bộ phận hợp thành, các bộ phận của máy thường đặt xa nhau và đều được dẫn động từ một chuyển động ban đầu.
+ Các bộ phận của máy thường có tốc độ quay không giống nhau.
   Vậy, nhiệm vụ của các bộ truyền chuyển động là truyền và biến đổi tốc độ cho phù hợp với tốc độ của các bộ phận trong máy.
b.

+ Tỉ số truyền .
+ Đĩa líp quay nhanh hơn.

+ Ta có: .
Vậy khi đĩa xích quay 20 vòng thì đĩa líp quay 40 vòng.
	
0,5

0,5


1
1

0,5
0,5
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Nguyễn Thị Thoa
	


Phạm Anh Tú
	


Nguyễn Thị Song Đăng
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